ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn : Khoa học – Lớp 4

Năm học 2021 - 2022

* Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất ở các câu sau:

Câu 1 (0,5đ): Những yếu tố nào sau đây gây ô nhiễm môi trường không khí? 


A. Khói, bụi, khí độc, tiếng ồn, rác thải không được xử lí


B. Tiếng ồn, rác thải đã được xử lí hợp vệ sinh.


C. Trồng cây xanh, dùng bếp đun cải tiến để đỡ khói.


D. Đi đại tiện, tiểu tiện đúng nơi quy định.

Câu 2. (0,5đ) Khi đổ nước từ bình ra cốc, ta phải đặt miệng bình cao hơn cốc. Điều này vận dụng tính chất nào của nước sau đây ? 

A. Nước không có hình dạng nhất định.              

C. Nước có thể thấm qua một số vật.

B. Nước chảy từ cao xuống thấp.                         

D. Nước có thể hoà tan một số chất.

Câu 3 (0,5đ)Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ:

          A. Yếu đi


                     B. Bình thường.


C. Mạnh lên .

                     D. Lúc mạnh, lúc yếu.

Câu 4: Khi Mặt Trời chiếu sáng phía bên phải em, bóng của em sẽ ở phía nào?

A. Phía trước mặt em



B. Phía sau em
C. Phía bên trái em




D. Phía bên phải em
Câu 5 (0,5đ): Vật nào có thể ngăn ánh sáng truyền qua? 


A. Kính

B. Quyển vở
    
C. Túi ni lông trắng
      
D. Nước

Câu 6 (0,5 đ): Thực vật cần gì để sống: 

A. Ánh sáng



B. Không khí


C. Nước, chất khoáng

D. Ánh sáng, không khí, nước và chất khoáng

Câu 7 (0,5 đ): Tại sao người  ta phải sục khí vào trong nước ở bể cá ?

A. Để cung cấp khí các-bô-níc cho cá

B. Để cung cấp khí ô-xi cho cá

C. Để cung cấp khí Ni-tơ cho cá


D. Để cung cấp hơi nước cho cá
Câu 8 (0,5đ): Vì sao khi trời rét, đặt tay vào một vật bằng đồng ta thấy lạnh hơn so với đặt tay vào vật bằng gỗ? 

A. Vật bằng đồng có nhiệt độ thấp hơn vật bằng gỗ.

B. Đồng tỏa nhiệt lạnh cho tay ta nhiều hơn gỗ.

C. Đồng dẫn nhiệt tốt hơn gỗ nên nhiệt từ tay ta truyền cho đồng nhiều hơn

 truyền cho gỗ. Vì vậy, ta có cảm giác lạnh hơn khi chạm vào vật bằng đồng.

D. Đồng có chất lạnh, gỗ không có chất lạnh nên chạm tay vào vật bằng đồng khi trời rét ta có cảm giác lạnh hơn.

Câu 9 (1 đ):Điền các từ động vật, thực vật, con người, mặt trời vào chỗ chấm cho phù hợp. 
Ánh sáng ................................ đem lại  sự sống cho..................................... Thực vật lại cung cấp thức ăn, không khí sạch cho...........................và..................

Câu 10 (1đ): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước các ý sau: 

                       Con người làm ra ánh sáng nhân tạo nên không cần ánh sáng mặt trời.

                       Nhiệt độ chỉ ảnh hưởng đến sự sinh sản của động vật.  

 Các loài cây khác nhau có nhu cầu về nước, ánh sáng khác nhau.

                       Chỉ có động vật kiếm ăn vào ban ngày mới cần ánh sáng.
Câu 11 (2đ): Chúng ta cần làm gì để bảo vệ bầu không khí trong sạch?
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 12. (2đ) Em hãy nêu bốn việc nên và bốn việc không nên làm để bảo vệ đôi mắt.
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..
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Câu 9: (1đ) 

Ánh sáng mặt trời đem lại  sự sống cho thực vật . Thực vật lại cung cấp thức ăn, không khí sạch cho động vật và con người.

Câu 10.  (1đ)     

Thứ tự điền: S  -  S  -   Đ    -    S
Câu 11: ( 2đ)
- Thu gom, phân loại, xử lí rác thải hợp lí.

- Giảm lượng khí thải của xe có động cơ, xe chạy bằng xăng, dầu và của nhà máy.

- Không xả rác bừa bãi.

- Bảo vệ rừng và trồng nhiều cây xanh… 

Câu 12: ( 2đ)
- Không nên nhìn trực tiếp vào mặt trời, vào ánh lửa hàn điện.
- Nên đội mũ rộng vành hoặc che ô, đeo kính râm khi đi ra ngoài trời nắng.
- Không nên nhìn trực tiếp vào đèn pha xe máy khi đang bật sáng.
- Không nên học hoặc đọc sách dưới ánh sáng quá mạnh hay quá yếu.

- Không nên nhìn nhiều vào máy vi tính, ti vi, ngồi nhìn quá gần màn hình.....

- Nên học bài nơi có nhiều ánh sáng.....

